
   

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:      /TĐG-BVT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày     tháng 6 năm 2023 

Về việc đề nghị báo giá chi 

phí thẩm định giá. 

 

Kính gửi : Các đơn vị thẩm định giá. 

Để có cơ sở thực hiện các bước của Luật Đấu thầu nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan đơn vị trong việc cung cấp dịch vụ vệ sinh của bệnh 

viện. Bệnh viện đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực về 

thẩm định giá báo giá chi phí thẩm định giá đối với các dịch vụ, cụ thể như sau: 

Tên khách hàng yêu cầu thẩm định giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

Điện thoại: 0215.3827267   Fax: 02153.827267 

Người đại diện: Ông Phạm Tiến Biên 

Chức vụ: Giám đốc bệnh viện 

Tài khoản: 3714.0.1031925.00000, tại Kho Bạc Nhà nước tỉnh Điện Biên. 

Mã số thuế: 5600179012 

Danh mục đề nghị thẩm định giá (có danh mục kèm theo) 

Địa điểm thẩm định giá: Thành phố Điện Biên Phủ 

Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở lập Danh mục, Dự toán và kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh cho Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên. 

Trân trọng cảm ơn. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Phòng KHTH; 

- Website bệnh viện; 

- Lưu VT, TCHC. 

 

                                    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

TSBS. Phạm Tiến Biên 

 

 



   

PHỤ LỤC 

Kèm theo Công văn số     /CV-BVT ngày     tháng     năm 2023 

 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 
 

Số 

TT 
Nội dung  Đvt Số lượng Ghi chú 

A 
Lương & các khoản trợ cấp (tính cho 1 tháng) theo Nghị 

định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ 
     

1 Chi phí lương cho nhân viên vệ sinh Người 28  

2 Chi phí cán bộ phụ trách chung Người 01  

3 Các khoản phải đóng theo quy định Người 29  

4 Chi phí độc hại  Người 29  

5 Đồng phục & trang bị bảo hộ Người 29  

B Khấu hao máy móc, thiết bị  (tính cho 1 tháng)      

1 Khấu hao máy đánh sàn  Chiếc 01  

C 
Khấu hao máy móc sử dụng thường xuyên  (tính cho 1 

tháng) 
     

1 Xe đẩy đa năng làm vệ sinh C  ái 05  

2 Cây lau ướt/ móp ướt Cái 28  

3 Xô nhựa xanh, đỏ Cái 42  

4 Biển báo sàn ướt Cái 05  

5 Tay gạt kính Cái 04  

6 Cây nối dài (lau kính, quét mạng nhện) Cái 04  

7 Xô lau kính Cái 04  

8 Thang nhôm Cái 02  

9 Máy hút bụi, hút nước  Cái 01  

10 Máy thông cống Cái 01  

D Hoá chất tiêu hao (tính cho 1 tháng)      

1 Power lemon - hoá chất làm sạch đa năng Lít 20  

2 Power View - hoá chất lau kính chuyên dụng Lít 06  

3 Power Sanlene - Hoá chất khử trùng dùng cho BV Lít 28  

4 Power Floral - hoá chất khử mùi và tạo mùi thơm Lít 10  

5 Power Bac - hoá chất làm sạch các thiết bị vệ sinh Lít 22  

6 Klen 2207 - hoá chất đánh bóng Inox Lít 06  

7 Za ven Lít 100  

E Dụng cụ thay thế thường xuyên (tính cho 1 tháng)      

1 Khăn cotton 3 mầu   Kg   10  

2 Giẻ lau ướt Cái 28  

3 Cây lau ướt  Cái 28  



   

Số 

TT 
Nội dung  Đvt Số lượng Ghi chú 

4 Chổi cước Cái 14  

5 Cây cọ bồn cầu Cái 14  

6 Phớt cọ xanh Cái 14  

7 Chổi chít Cái 14  

8 Phất trần Cái 14  

9 Bàn chải cọ sàn bằng tay Cái 28  

10 Dao cạo sàn, kính chuyên dụng Cái 14  

11 Chổi quét sân Cái 10  

12 Mo hót rác cán dài Cái 14  

13 Phớt đánh sàn Cái 04  

14 Găng tay  Đôi  56  

  Cộng      

  Thuế GTGT      

  Cộng chi phí dịch vụ 01 tháng      

  Tổng cộng chi phí dịch vụ 12 tháng       
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